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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-CTN ngày 19 tháng 6 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 12.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str 15, 03149 Forst 
 

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Yvonne, sinh ngày 23.02.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Heilmannring 46, 13627 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 

3. Phạm Thị Mỹ Quyến, sinh ngày 01.01.1993 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Jarmener Str 08, 17109 Demmin 
 

Giới tính: Nữ 
 

4. Nguyễn Minh Nghị, sinh ngày 19.5.1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Nochod Str 20, 10779 Berlin 
 

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Vân Anh sinh 30.4.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Lindenallee 1a, 13088 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 
 

6. Lê Hồng Duyên, sinh ngày 12.02.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Gestaenge 8, 06844 Dessau 

Giới tính: Nữ 
 
 

7. Đinh Thị Thu Quỳnh, sinh ngày 01.6.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Quickborner Str 28a, 22844 Norderstedt 

Giới tính: Nữ 
 
 

8. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 17.5.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Edison Str 29, 12459 Berlin 

Giới tính: Nam 
 
 

9. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 25.11.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Alexander Str 17, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 

10. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh ngày 29.9.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zuschka 13, 03044 Cottbus 

Giới tính: Nam 
 
 

11. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 22.8.1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wriezener Karree 04, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

12. Trần Thị Diệu Mi, sinh ngày 07.9.1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Feldtmann Str 42, 13088 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

13. Vũ Hương Ly, sinh ngày 03.3.1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Haupt Str 27, 73262 Reichenbach 

Giới tính: Nữ 
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14. Phạm Việt Nam Phương, sinh ngày 07.8.1995 tại Đức 

Hiện trú tại: Am Isinger Bach 16, 45307 Essen 
 

Giới tính: Nữ 
 

15. Phạm Minh Quỳnh Andrea, sinh ngày 07.7.1989 tại Séc 
Hiện trú tại: Aristotelessteig 02, 103018 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

16. Lê Kim Hương, sinh ngày 06.6.1972 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Kieler Str 20, 22769 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

17. Nguyễn Thái Hoàng Quân, sinh ngày 31.12.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Moll Str 36, 10405 Berlin 

Giới tính: Nam 
 
 

18. Nguyễn Phương Chi, sinh ngày 11.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Senator Theil Str 155, 28279 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Chu Nguyễn Trà My, sinh ngày 12.8.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wedringer Str 11, 39112 Magdeburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

20. Vũ Phương Thảo, sinh ngày 23.01.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Brueck Str 13, 23730 Neustadt i.H 

Giới tính: Nữ 
 
 

21. Trần Tuấn Thanh, sinh ngày 25.01.1969 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Langenrehm 07, 22081 Hamburg 

Giới tính: Nam 
 
 

22. Trần Hải My, sinh ngày 12.01.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Lilienthal Str 19, 14480 Potsdam 

Giới tính: Nữ 
 
 

23. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 25.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Lilienthal Str 19, 14480 Potsdam 

Giới tính: Nam 
 
 

24. Đinh Ngô Việt Trinh, sinh ngày 02.7.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Amanlisweg 10, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

25. Đinh Ngô Việt Trang, sinh ngày 02.7.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Amanlisweg 10, 12685 Berlin 

Giới tính: Nữ 
 
 

26. Lại Hoài Phương, sinh ngày 24.8.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gubitz Str 51, 10409 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

27. Đỗ Xuân Linh, sinh ngày 24.02.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte elbgau Str 03, 22523 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
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28. Đỗ Văn Phong, sinh ngày 10.4.1998 tại Đức 

Hiện trú tại: Alte elbgau Str 03, 22523 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 
 

29. Hoàng Thị Thùy Vân, sinh ngày 10.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: St Jacober Haupt Str 91, 08132 Muelsen 
 

Giới tính: Nữ 
 

30. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 27.8.1980 tại TP.Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Arsterdamm 83, 28277 Bremen 

Giới tính: Nữ 
 
 

31. Lý Mai Kim Dung, sinh ngày 26.10.1972 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: Rahlstedter Str 9A, 22149 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

32. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 12.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hildes heimer 312, 30519 Hannover 

Giới tính: Nữ 
 
 

33. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 14.02.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Hildes heimer 312, 30519 Hannover 

Giới tính: Nữ 
 
 

34. Nguyễn Thu Ngọc, sinh ngày 10.9.2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Hildes heimer 312, 30519 Hannover 

Giới tính: Nữ 
 
 

35. Lưu Hương Ly, sinh ngày 28.5.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Fohlenwikel 04, 17034 Neubrandenburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

36. Trương Bảo Ngọc Tina, sinh ngày 28.6.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: im Vogelsgesang 28, 60488 Frankfurt/m 

Giới tính: Nữ 
 
 

37. Lê Hải An, sinh ngày 04.5.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Joseph Keilberth Str 56, 01239 Dresden 

Giới tính: Nữ 
 
 

38. Lê Nho Nhật Hải, sinh ngày 27.4.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Joseph Keilberth Str 56, 01239 Dresden 

Giới tính: Nam 
 
 

39. Nguyễn Hà Duyên, sinh ngày 01.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Gutenberg Str 08, 06667 Weissenfels 

Giới tính: Nữ 
 
 

40. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 15.9.1982 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Helmholtz Str 25, 10587 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 

41. Đặng Việt Long, sinh ngày 26.3.1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schwarenberg Str 72, 70188 Stuttgart 

Giới tính: Nam 
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42. Đặng Ngọc Hà Hana, sinh ngày 18.12.2008 tại Đức 

(con a. Long) 
Hiện trú tại: Schwarenberg Str 72, 70188 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

43. Hoàng Huy, sinh ngày 04.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Herzog Ernst Ring 39, 29221 Celle 

Giới tính: Nam 
 
 

44. Nguyễn Công Tâm, sinh ngày 05.01.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Fredenplan 14, 38667 Bad Harzburg 

Giới tính: Nam 
 
 

45. Nguyễn Tâm Nhi, sinh ngày 07.9.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Fredenplan 14, 38667 Bad Harzburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

46. Nguyễn Xuân Thực, sinh ngày 13.9.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Alaun Str 04, 01099 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 

47. Nguyễn Xuân Đức, sinh ngày 15.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Alaun Str 04, 01099 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 

48. Trần Lê Thu Mai, sinh ngày 14.7.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Cottbuser Str 46, 03205 Calau 
 

Giới tính: Nữ 
 

49. Đinh Đức Hoàng Long, sinh ngày 27.01.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Blumberger Damm 145, 12685 Berlin 

Giới tính: Nam 
 
 

50. Ngô Thị Nhật Thiêm, sinh ngày 15.8.1968 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Joseph Keilberth Str 56, 01239 Dresden 

Giới tính: Nữ 
 
 

51. Phan Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 27.7.1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Christoph Weiss Str 04, 90419 Nuernberg 

Giới tính: Nữ 
 
 

52. Phan Quốc Khang, sinh ngày 29.6.1997 tại Đức (con c. Liễu) 
Hiện trú tại: Christoph Weiss Str 04, 90419 Nuernberg 
 

Giới tính: Nam 
 

53. Đặng Sandra Thu Trà, sinh ngày 06.6.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Ammann Str 69, 88316 Isny 
 

Giới tính: Nữ 
 

54. Hoàng Thùy Vy, sinh ngày 30.4.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mozar Str 07, 89415 Lauingen 

Giới tính: Nữ 
 
 

55. Nguyễn Quỳnh Lê, sinh ngày 19.6.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Bruch 10, 29646 Bispingen 

Giới tính: Nữ 
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56. Hoàng Hải, sinh ngày 15.02.1958 tại Phú Thọ 

Hiện trú tại: Schweriner Str.99, 19073 Wittenfoerden 
Giới tính: Nam 
 
 

57. Nguyễn Thành Tú, sinh ngày 29.5.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Alter Stoeckener Str 25, 30419 Hannover 
 

Giới tính: Nam

58. Chu Tuấn Anh, sinh ngày 29.10.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Köpenicker Str.99,10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam

59. Chu Vũ Tuấn Sơn, sinh ngày 02.4.2001 tại Wildeshausen 
Hiện trú tại: Köpenicker Str.99, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam

60. Bùi Thế Thành, sinh ngày 14.8.1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Singerstr.79, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Đào Thanh Loan, sinh ngày 28.3.1981 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: Kampstr.28, 52525 Heinsberg 
 

Giới tính: Nữ 

62. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 23.3.1994 tại Greiz 
Hiện trú tại: Haupt Str 41, 16547 Bỉkenweder 
 

Giới tính: Nữ 

63. Trương Hoài Anh, sinh ngày 28.4.1996 tại Berlin 
Hiện trú tại: Kantstr.15a, 10623 Berlin 
 

Giới tính: Nam

64. Trương Hoài Phong, sinh ngày 17.02.1992 tại Berlin 
Hiện trú tại: Kantstr.15a, 10623 Berlin 
 

Giới tính: Nam

65. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 13.6.1981 tại TP. Hồ  Chí Minh 
Hiện trú tại: Chausseestr.9, 10115 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

66. Đặng Thanh Duy Khoa, sinh ngày 11.02.1985 tại Bà Rịa -
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Dortstr.1a, 24220 Böhnhusen 
 

Giới tính: Nam

67. Lương Thị Út, sinh ngày 18.10.1960 tại Tây Ninh  
Hiện trú tại: Neugasse 2, 68623 Lampertheim 
 

Giới tính: Nữ 

68. Trần Suni, sinh ngày 08.7.1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Gamigstr.19, 01239 Dresden 
 

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Trần Tiến Philip, sinh ngày 18.10.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Otto-Lehmann-Str.2, 09366 Stollberg. 

Giới tính: Nam
 




